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TỜ TRÌNH
Về việc Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do 
giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên 
[bookmark: _Hlk34104668]giai đoạn 2022 - 2027

Kính gửi:    Chính phủ.

Để thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên (sau đây gọi tắt là Hiệp định VN-EAEU FTA), Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 29/9/2016 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2016 – 2018 và Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2018 – 2022.
Ngày 08/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022). Nhằm thực hiện thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam triển khai Danh mục AHTN 2022 và thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, căn cứ nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất tại Điều 10 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2022-2027 để thay thế Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).
Dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các hiệp hội liên quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), gửi đăng Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính (cơ quan soạn thảo) để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định đã được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị định
Hiệp định VN-EAEU FTA ký ngày 29/5/2015 tại Cộng hòa Ca-dắc-xtan và đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định số 1805/QĐ-CTN ngày 19/8/2015. Theo thông báo số 50/2016/TB-LPQT ngày 12/8/2016 của Bộ Ngoại giao, Hiệp định đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2016. Để thực thi Hiệp định VN-EAEU FTA, Việt Nam cần ban hành các văn bản pháp lý trong đó có Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực thi Hiệp định theo từng giai đoạn. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 29/9/2016 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2016 – 2018 theo Danh mục AHTN 2012 và Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2018 – 2022 theo Danh mục AHTN 2017. Bên cạnh đó, Nghị định số 150/2017/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12/2022.
Theo thông lệ của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (Danh mục HS) sẽ được sửa đổi 5 năm một lần để cập nhật theo xu hướng phát triển của thương mại. Danh mục AHTN 2022 được xây dựng trên nền Danh mục HS 2022 và áp dụng chung cho các nước ASEAN. Ngày 08/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt Danh mục AHTN 2022. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/TT-BTC ngày 08/6/2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam.
Để tiếp tục thực hiện cam kết thuế nhập khẩu trong Hiệp định VN-EAEU FTA và tuân thủ các cam kết quốc tế, Việt Nam cần ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn tiếp theo (2022-2027), thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022. 
Tại công văn số 3868/VPCP-TH ngày 23/6/2022, Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về việc đăng ký bổ sung chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2023 – 2027 theo trình tự, thủ tục rút gọn. 
Tuy nhiên, để đồng bộ thời gian áp dụng với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và công tác thực thi từ 1/12/2022, Bộ Tài chính điều chỉnh phạm vi ban hành cho giai đoạn 2022 – 2027 thay vì 2023 – 2027 như đã đăng ký.
II. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Nghị định 
- Thực hiện đúng cam kết của Việt Nam tại Hiệp định VN-EAEU FTA, đảm bảo tính tương thích của Nghị định với điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết; bao gồm việc tuân thủ Hiệp định Hải quan ASEAN (Điều 19 Hiệp định Hải quan ASEAN) về việc áp dụng Danh mục AHTN 2022 của ASEAN và Danh mục HS phiên bản 2022 của Tổ chức Hải quan thế giới khi xây dựng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực thi Hiệp định VN-EAEU FTA (Danh mục AHTN 2022 được áp dụng cho giai đoạn 2022-2027).
- Tuân thủ đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 về thẩm quyền ban hành các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Phù hợp với quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.
- Tuân thủ nguyên tắc xây dựng thuế suất khi chuyển đổi trong Hiệp định VN-EAEU FTA, đảm bảo lợi ích và bảo lưu cam kết thuế quan của Việt Nam.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân
1. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định
Thực hiện quy định tại Điều 146, Điều 148 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 sửa đổi tại khoản 44 và khoản 46 Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi ngày 18/6/2020 về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm thực hiện điều ước quốc tế có liên quan bao gồm cam kết của Việt Nam trong Hiệp định VN-EAEU FTA cho giai đoạn 2022 – 2027, Danh mục AHTN 2022 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2022, và công văn số 3868/VPCP-TH ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.
- Ngày 11/05/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 695/QĐ-BTC về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA.
- Ngày 15/6/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 5664/BTC-HTQT gửi dự thảo Nghị định xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội liên quan, gửi đăng Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính (cơ quan soạn thảo) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Ngày 22/06/2022, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có công văn số     442/TTĐT-DLĐT thông báo về ý kiến góp ý của công dân, tổ chức đối với dự thảo Nghị định sau thời gian đăng tải theo yêu cầu của Bộ Tài chính.
- Sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, tổ chức, cá nhân, ngày    /   /2022, Bộ Tài chính đã có công văn số    /BTC-HTQT gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định. Ngày   /  /2022, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số     /BCTĐ-BTP gửi Bộ Tài chính về việc thẩm định dự thảo Nghị định.
2. Tổng hợp ý kiến tham gia
Tính đến ngày 16/8/2022, Bộ Tài chính nhận được 51 công văn tham gia ý kiến gồm 16 văn bản trả lời của các Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 35 công văn tham gia ý kiến của đại diện các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, không có công văn tham gia ý kiến của Hiệp hội, không có ý kiến tham gia của người dân và doanh nghiệp thông qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Tất cả các ý kiến tham gia đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị định. Các ý kiến tham gia đã được Bộ Tài chính tổng hợp tại Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 7 Điều và 02 Phụ lục đính kèm. Các quy định tại các điều khoản về cơ bản kế thừa Nghị định số 150/2017/NĐ-CP. Cụ thể dự thảo Nghị định bao gồm các nội dung sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Nghị định này ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.
		2. Về đối tượng áp dụng (Điều 2), gồm: “1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan; 3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”.
3. Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định (Điều 3, Điều 4)
3.1. Công tác chuyển đổi biểu thuế
Cam kết về thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu của Việt Nam trong Hiệp định VN-EAEU FTA được ký kết theo Danh mục Biểu thuế hài hoà ASEAN phiên bản 2012 (viết tắt là AHTN 2012). Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 29/9/2016 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2016 – 2018 theo Danh mục AHTN 2012 và Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2018 – 2022 theo Danh mục AHTN 2017.
Ngày 08/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022). Theo đó, để có cơ sở xây dựng Nghị định Biểu thuế VN-EAEU FTA, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ công tác chuyển đổi các cam kết thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong VN-EAEU FTA từ AHTN 2017 sang AHTN 2022 hiện hành (tại Quyết định số 2335/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Việc chuyển đổi biểu thuế được thực hiện để đảm bảo tuân thủ cam kết. (Chi tiết nguyên tắc chuyển đổi và các dòng thuế tách gộp trong quá trình chuyển đổi biểu thuế tại Phụ lục 1 trình kèm).
Thuế suất ban hành trong Nghị định được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết theo Lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam trong Hiệp định VN-EAEU FTA. Lộ trình cắt giảm thuế quan trong Biểu thuế ban hành được áp dụng cho từng năm, được áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 (ngày có hiệu lực của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
Đối với mặt hàng thuốc lá thuộc nhóm 2404: Đây là mặt hàng nhạy cảm, do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tương tự với các mặt hàng thuốc lá thuộc Chương 24 theo cam kết của mã hàng 2403.99.90 theo AHTN 2017 (30% năm 2022 cho tới cuối lộ trình).
Cơ sở đề xuất như trên với Hiệp định VN-EAEU FTA là việc Hiệp định này không có cơ chế rà soát và thống nhất chuyển đổi trước khi triển khai, do đó, việc ban hành Nghị định trong giai đoạn này có thể áp dụng phương án như trên đối với nhóm 2404, mặc dù vẫn có rủi ro phía EAEU yêu cầu tham vấn và đề nghị thực hiện nguyên tắc không xói mòn cam kết tại Hiệp định. 
Trường hợp có vướng mắc trong thực thi sau này tại Ủy ban thực thi, các đối thoại sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo vệ quan điểm thống nhất của Việt Nam và Tổ chức Hải quan thế giới đối với phân loại mặt hàng này (chịu chính sách quản lý tương tự như các mặt hàng thuốc lá thông thường khác), thể hiện chính sách và chủ trương phòng chống tác hại thuốc lá của Chính phủ Việt Nam cũng như dựa trên tính chất tham khảo không ràng buộc pháp lý của bảng tương quan.
3.2. Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA (Điều 3)
- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với 11.373 dòng thuế ở cấp độ 8 số và 92 dòng hàng theo AHTN 2022 cấp độ 10 số (tổng số là 11.465 dòng hàng có thuế).
 - Về mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Thuế suất trung bình các dòng cam kết tại năm 2022 là 3,25%, 2023 là 2,95%; năm 2024 là 2,66%, năm 2025 là 2,36%, năm 2026 là 2,36% và năm 2027 là 2,34%.
- Ký hiệu “*”: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định VN-EAEU FTA.
- Ký hiệu “Q”: hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan từ Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên với thuế suất trong hạn ngạch được chi tiết tại Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027; lượng hạn ngạch để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA do Bộ Công Thương công bố; và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu.
- Điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định VN-EAEU FTA: Tương tự quy định tại các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế của Việt Nam để thực hiện các FTA hiện hành, dự thảo Nghị định này cũng quy định các điều kiện để hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định VN-EAEU FTA, gồm: (1) Thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, (2) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các các nước là thành viên của Hiệp định VN-EAEU FTA, (3) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hoá và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định VN-EAEU FTA và các quy định hiện hành.
4. Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam
Nghị định quy định: “Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định VCFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.”
5. Về hiệu lực thi hành (Điều 5)
- Hiệu lực thi hành: Theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020), Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. 
Thực hiện thống nhất thời điểm có hiệu lực tương tự các Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Nghị định ban hành biểu thuế xuất khẩu và nhập khẩu ưu đãi, các Nghị định ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, dự thảo Nghị định đang quy định hiệu lực thi hành từ 01/12/2022.
	6. Về trách nhiệm thi hành (Điều 6)
Nghị định quy định “Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.”
V. Về thủ tục hành chính và vấn đề bình đẳng giới
1. Về thủ tục hành chính 
Dự thảo Nghị định không quy định thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. 
2. Về vấn đề bình đẳng giới
Nghị định quy định trung tính về giới và có tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với cả hai giới, không có nội dung tạo ra sự phân biệt đối xử về giới.
VI. Về điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để đảm bảo thi hành nghị định
Căn cứ nội dung dự thảo Nghị định nêu trên, dự thảo Nghị định cơ bản không làm phát sinh tổ chức, bộ máy khi triển khai thực hiện Nghị định.
VII. Kiến nghị
Trên cơ sở nội dung trình Chính phủ như trên, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ xem xét phê duyệt và ký ban hành Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 - 2027 (dự thảo trình kèm).
Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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